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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Toán 6 
Thời gian làm bài : 90 phút

I.Mục tiêu.
1.Kiến thức
* Số học: 
 	- Nhớ được cách viết tập hợp các số tự nhiên, nhận biết tổng chia hết cho số tự nhiên nào dựa vào tính chất chia hết một tổng
- Áp dụng được kiến thức kĩ năng : thực hiện phép cộng, phép trừ phép nhân, và phép chia số tự nhiên, phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên dựa vào quy tắc, xác định được quan hệ chia hết của số a cho số b, một tổng hay một tích chia hết cho một số, xác định được số chia hết cho 2, cho 5 và cho 3 cho 9 dựa vào dấu hiệu nhận biết…
 	- Vận dụng qui tắc và tính chất phép cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên , phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên,  vận dụng thứ tự thực hiện các phép tính vào tính giá trị của biểu thức, tìm x, vận dụng quan hệ chia hết. Tính chất chia hết để tìm một số hạng. Tìm bội ước của một số theo dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 và cho 3 cho 9 vào giải toán.
* Hình học:
- Nhận biết được đặc điểm các hình trực quan: Tam giác đều, hình bình hành, hình thoi, lục giác đều…
- Biết công thức tính diện tích chu vi các hình trực quan vận dụng tính toán
2. Năng lực:
 a/ Năng lực đặc thù.
  - Tính toán, vẽ hình, suy luận . 
b/ Năng lực chung.
   - Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và biết chủ động, tích cực làm bài kiểm tra 
3. Phẩm chất. Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm và tự luận
 - Trắc nghiệm 12 câu, tự luận 4 bài 7 câu  (thời gian 90 phút)
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	

	ND1:Tập hợp các số tự nhiên.
	3
	
	1
	0,5
	
	0,5
	
	
	5

	ND2: Tính chất chia hết trong tập hợp số tự nhiên
	2
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	6

	ND3: Hình học phẳng
	2

	
	2
	1
	
	
	
	
	5

	Tổng số câu
	7
	
	5,5

	2,5
	
	1
	16

	Tổng điểm
	1,75
	
	4

	3,75
	
	0,5
	10

	Tỉ lệ %
	17,5%
	
	       40%
	      37,5%
	
	5%
	100%



V.BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức,kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dung cao
	

	ND1:
Tập hợp các số tự nhiên.
	- Tập hợp, phần tử của tập hợp 
- Các phép toán: cộng trừ, nhân, chia số tự nhiên.
- Các phép tính về lũy thừa
	Nhận biết: 
- Khái niệm tập hợp, phần tử của tập hợp
- Chỉ ra cặp số tự nhiên liền trước và liền sau, giá trị của chữ số trong một số tự nhiên
Thông hiểu:
Hiểu được các phép tính: cộng trừ nhân chia số tự nhiên
Vận dụng:
Vận dụng được qui tăc, tính chất thực hiện các phép toán: cộng trừ, nhân, chia số tự nhiên 
Phép tính về lũy thừa 
	3
	1,5
	0,5
	
	








4

	ND2: 
 Tính chất chia hết trong tập hợp số tự nhiên
	-Tính chất tỉ lệ thức
-Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	Nhận biết:
 - Biết được tính chất chia hết của một tổng.
- Biết được thế nào là số nguyên tố.
Thông hiểu:  
 Hiểu cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố
- Hiểu được tính chất chia hết của một tổng.
Vận dụng: 
- Vận dụng linh hoạt các phép tính và tính chất phép tính vào giải bài tập.
- Vận dụng tìm ước để giải bài toán thực tế.
Vận dụng cao:
 - Giải bài toán về dấu hiệu chia hết
	2
	1
	2
	1
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	ND3: Hình học phẳng 
	- Đặc điểm tam giác đều, hình bình hành, lục giác đều.
 – Công thức tính chu vi diện tích HCN
 
	Nhận biết: 
- Nhận biết số đo góc trong tam giác đều. 
– Các yếu tố trong hình bình hành, lục giác đều. .
Thông hiểu:
Hiểu công thức tính chu vi diện tích hình chữ nhật.
Vận dụng:
Áp dụng công thức tính diện tích và chu vi hình chữ nhật để giải bài toán thực tế.
	2
	3
	
	
	






5

	TỔNG
	7
	5,5
	2,5
	1
	16

	TỈ LỆ %
	17,5%
	40%
	37,5%
	5%
	100%

	TỈ LỆ CHUNG
	57,5%
	42,5%
	100%



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1  - MÔN TOÁN 6
I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm)
Câu 1: Tập hợp P các số tự nhiên lớn hơn 6 có thể viết là.

       A. P =x  N  x < 7              B. P =x  N  x  7    

       C. P = x  N  x > 7             D. P = x  N  x  7   
Câu 2: Cho tập A= 2; 3; 4; 5.  Phần tử nào sau đây thuộc tập A.
   A. 1                   B. 3                   C. 7                       D.  8
Câu 3: Số nào dưới đây chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3?
	A. 120
	B. 195
	C. 215
	D. 300




Câu 4: Cho 18 x và . Thì x có giá trị là:
        A. 2                B. 3                    C. 6                             D. 9
Câu 5: Trong các  số tự nhiên sau số nào là số nguyên tố
         A. 16             B. 27                 C. 2                            D.35
Câu 6: Kết quả phép tính 24 . 2 là:
      A. 24                           B. 23                       C. 26                        D. 25    
Câu 7: Chữ số 5 trong số 2358 có giá trị là.
         A. 5000              B. 500         C. 50             D. 5
Câu 8: Tổng 15 + 30 chia hết cho số nào sau đây:
    A. 2 và 3        B. 2 và 5                 C. 3 và 5               D. 2; 3 và 5
Câu 9: Hình bình hành không có tính chất nào dưới đây?
	A. Hai cạnh đối bằng nhau
	B. Hai cạnh đối song song với nhau

	C. Chu vi bằng chu vi hình chữ nhật
	D. Bốn cạnh bằng nhau


 Câu 10: Cho hình thoi, biết độ dài hai đường chéo là 2cm và 4cm. Thì diện tích hình thoi là:
       A. 4                      B. 6                          C.    8                               D. 2
Câu 11: Trong tam giác đều mỗi góc có số đo bằng:
    A. 600                         B. 450                        C.   900                    D. 300
Câu 12: Chọn câu sai trong các câu dưới đây?
	Lục giác đều ABCDEG là hình có:
A. Các góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G, O bằng nhau.
B. Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.
C. Ba đường chéo chính cắt nhau tại điểm O.
D. Ba đường chéo chính bằng nhau: AD = BE = CG.

	[image: Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 2]


Phần 2: Tự luận (7,0 đ)
Câu 13 (3 điểm): Thực hiện phép tính:
a) 162 + 475 + 173 + 227 + 525 + 438		b)  2.25.5.4.102  
c) 25.6 + 5.5.29 – 45.5				d) 2.[(7 – 33:32) : 22 + 99] – 100
Câu 14 (1,5 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 40m và chu vi bằng 140m. Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó.
Câu 15 (2 điểm): Một lớp học có 32 học sinh. Cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm học tập đều nhau, mỗi nhóm có ít nhất 4 bạn. Em hãy chia giúp cô giáo bằng các cách khác nhau.
Câu 16 (0,5 điểm): Chứng tỏ 1028 + 8 ⋮ 9.

ĐÁP ÁN:
I. TRẮC NGHIỆM( 3ĐIỂM): Mỗi câu 0,25 điểm
	1.D
	2.B
	[bookmark: _GoBack]3.C
	4.D
	5.C
	6.D

	7.C
	8.C
	9.D
	10.A
	11.A
	12.A


II. Phần tự luận(7 điểm)
	Câu
	Lời giải
	Điểm

	Câu 13:
(3 điểm)

	a) 162 + 475 + 173 + 227 + 525 + 438
= (162 + 438) + (475 + 225) + (173 + 227)
= 600 + 700 + 400 = 1700
b) 2.25.5.4.102  = (2.5).(4.25). 102 = 10.100.100 = 100 000
c) 25.6 + 5.5.29 – 45.5 = 25.6 + 25.29 – 25.9 = 25.(6 + 29 – 9)
 = 25.26 = 650
d) 2.[(7 – 33:32) : 22 + 99] – 100 = 2.[(7 – 3) : 4 + 99] – 100 
= 2.[4 : 4 + 99] – 100 = 2.(1 + 99) – 100 = 2.100 – 100 = 100
	0,5đ






0,5đ 


0,5đ



0,5đ

	Câu 14:
(1,5 điểm)

	Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 140 : 2 = 70m
Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 70 – 40 = 30m
Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: 40.30 = 1200m2
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 15 :
(2 điểm)
	Vì các nhóm có số bạn đều nhau nên số bạn của mỗi nhóm phải là ước của 32
Ta đi tìm các ước của số 32 
Ư(32) = { 1; 2; 4; 8; 16; 32} 
Vì mội đội có ít nhất 4 bạn nên cô giáo có thể chia đội thành:
+ Nếu mỗi nhóm có 3 bạn thì số nhóm là: 32 : 4 = 8 (nhóm)
+ Nếu mỗi nhóm có 4 bạn thì số nhóm là: 32 : 8 = 4 (nhóm)
+ Nếu mỗi nhóm có 6 bạn thì số nhóm là: 32 : 16 = 2 (nhóm)
Một nhóm không thể có 32 bạn, vì 32 là tổng sổ bạn của cả lớp.
Vậy cô có thể chia đội thành các nhóm như sau:
+ 8 nhóm mỗi nhóm có 4 bạn;
+ 4 nhóm mỗi nhóm có 8 bạn;
+ 2 nhóm mỗi nhóm có 16 bạn;
	0,5đ


0,5đ




0,5đ



0,5đ

	Câu 16 :
(0,5 điểm)
	Có 1028 có dạng 10….000 nên 1028 + 8 có dạng 10….008 nên số 1028 + 8 sẽ chia hết cho 9 (tổng các chữ số bằng 9).
	0,5đ




Phú Đông, ngày 22 tháng 10 năm 2022

	TỔ TRƯỞNG DUYỆT



Đào Phương Thụy 
	NGƯỜI RA ĐỀ



Đàm Thị Thu




BGH PHÊ DUYỆT
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